
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

1 NGUYỄN BÙI GIA HUY Nam 24/06/2010 8.57 6.8 7.68 Trúng tuyển 

2 ĐẶNG KHÁNH LY Nữ 12/03/2010 8.89 6.1 7.50 Trúng tuyển 

3 HUỲNH QUANG VINH Nam 26/02/2011 8.92 5.5 7.21 Trúng tuyển 

4 HÀ KIỀU TRINH Nữ 20/02/2010 9.26 4.9 7.08 Trúng tuyển 

5 HỒ HOÀNG HUYỀN TRÂN Nữ 27/03/2010 8.69 5.4 7.05 Trúng tuyển 

6 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN Nữ 24/9/2010 8.16 5.7 6.93 Trúng tuyển 

7 ĐÀO NGUYỄN MẠNH HIẾU Nam 05/10/2010 7.64 6.1 6.87 Trúng tuyển 

8 PHẠM LÊ TUẤN ANH Nam 18/08/2010 7.90 5.7 6.80 Trúng tuyển 

9 LƯƠNG TÂM LONG Nam 17/05/2010 9.08 4.5 6.79 Trúng tuyển 

10 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 27/12/2010 8.75 4.8 6.78 Trúng tuyển 

11 NGUYỄN VĂN PHÚ AN Nam 14/11/2010 8.74 4.5 6.62 Trúng tuyển 

12 NGUYỄN HỒ GIA PHÚC Nam 15/10/2010 9.31 3.9 6.60 Trúng tuyển 

13 PHAN THUÝ HẰNG Nữ 05/06/2010 7.88 5.1 6.49 Trúng tuyển 

14 ĐÀO NHẬT HUY Nam 13/07/2010 7.87 5.1 6.48 Trúng tuyển 

15 PHAN NGUYỄN BẢO CHÂU Nữ 20/04/2010 7.97 4.8 6.38 Trúng tuyển 

16 NGUYỄN LÊ KHÁNH LINH Nữ 13/04/2010 8.80 3.7 6.25 Trúng tuyển 

17 PHAN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 25/10/2010 8.50 3.8 6.15 Trúng tuyển 

18 NGUYỄN VĂN PHÁT Nam 13/04/2010 7.08 4.5 5.79 Trúng tuyển 

19 NGUYỄN MINH ĐỨC Nam 15/05/2010 7.61 3.9 5.75 Trúng tuyển 

20 NGUYỄN MINH DUY Nam 18/11/2010 7.09 4.4 5.75 Trúng tuyển 

21 NGUYỄN THÁI HOÀ Nam 30/01/2010 7.89 3.6 5.75 Trúng tuyển 

22 VŨ PHAN HẢI HOÀNG Nam 01/03/2010 7.48 3.9 5.69 Trúng tuyển 

23 PHẠM TUẤN KIỆT Nam 28/08/2010 7.32 3.9 5.61 Trúng tuyển 

24 NGUYỄN PHẠM VY LY Nữ 22/5/2010 8.68 2.5 5.59 Trúng tuyển 

25 NGUYỄN KHÁNH HẰNG Nữ 02/09/2010 7.33 3.7 5.51 Trúng tuyển 

26 LẠI HOÀNG BẢO NGỌC Nữ 28/11/2010 8.13 2.5 5.32 Trúng tuyển 

27 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC NHÂN Nam 14/11/2010 8.19 2.4 5.30 Trúng tuyển 

28 TRƯƠNG PHÚC BÌNH Nam 12/02/2010 7.93 2.3 5.11 Trúng tuyển 
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